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Tổng quan về đề thi 

Câu Tên bài File dữ liệu vào File kết quả Tên chương trình 

1 Trò chơi nhảy lò cò kiểu mới LOCO.INP LOCO.OUT LOCO.* 

2 Số lượng thành phần liên thông SLTPLT.INP SLTPLT.OUT SLTPLT.* 

3 Mô hình giá MOHINHGIA.INP MOHINHGIA.OUT MOHINHGIA.* 

Dấu * thay thế bởi PAS  hoặc CPP của ngôn ngữ lập trình được sử dụng tương ứng là Pascal hay C++ 

Câu 1. (6 điểm)  

Trò chơi nhảy lò cò kiểu mới 

 Trò chơi ở đây là một đường đua gồm ba dải ô song song mỗi dải có n+2 ô, đều được đánh số từ 0 

(ở đầu trái) đến n+1 (ở đầu phải). 

Ví dụ, Xét hình dưới đây, với n=6: 

Vị trí 

xuất 

phát 

3 -4 -5 5 10 2 
Vị trí 

kết 

thúc 

6 2 -3 -2 1 -1 

-2 13 1 0 7 4 

Các ô từ 1 đến n của mỗi dải đều có ghi một số nguyê. Mỗi người chơi xuất phát từ ô ở cột 0,  liên 

tục tiến về phía trước bằng cách nhảy lò cò (nhảy bằng một chân) theo quy tăc sau đây: 

• Nếu đang đứng ở một ô ở dải giữa thì bước tiếp theo sẽ nhảy về phía trước vào một trong hai ô ở 

dải hai bên. 

• Nếu đang đứng ở một ô không phải dải giữa thì bước tiếp theo sẽ nhảy về phía trước vào một ô ở 

dải giữa. 

• Lúc ban đầu đang đứng ở vị trí xuất phát thì có thể nhảy vảo ô ở dải nào cũng được. 

 Lượt chơi kết thúc khi người chơi nhảyvào ô ở cột n+1, là ô cuối cùng của đường đua. 

Ngoài ra, nếu đang đứng ở ô i (i = 0, 1,..., n) thì trong bước tiếp theo, chỉ có thể nhảy vào ô j sao 

cho: i+1 ≤ j ≤ i+p, trong đó p là một số nguyên dương cho trước không lớn hơn n (đương nhiên phải có j 

≤ n+1).  p  được gọi là độ dài tối đa của bước nhảy. 

Điểm số mà người chơi giành được sau lượt chơi chính là tổng của tất cả các số thuộc các ô mà 

người chơi đã nhảy vào đó. 

Yêu cầu: Xác định điểm số tối đa mà một người chơi có thể đạt được. 

Dữ liệu vào: Từ file văn bản LOCO.INP, gồm: 

• Dòng đầu ghi hai số nguyên n và p (2 n  105, 1≤  p ≤ min(50,n) ). 



• Dòng thứ hai ghi n số nguyên, lần lượt là các số ghi trên các ô từ đầu trái của dải ô thứ nhất, 

• Dòng thứ ba ghi n số nguyên, lần lượt là các số ghi trên các ô từ đầu trái của dải ô thứ hai (dải ở 

giữa) 

• . Dòng thứ tư ghi n số nguyên, lần lượt là các số ghi trên các ô từ đầu trái của dải ô thứ ba. 

Tất cả các số ghi trên các ô nói trên đều có giá trị tuyệt đối không lớn hơn 10 000. 

Kết quả: Ghi ra file văn bản LOCO.OUT một số nguyên, là điểm số tối đa tìm được. 

Ví dụ:  

LOCO.INP LOCO.OUT 

6 3 

3  -4  -5  5 10   2 

6   2  -3  -2  1  -1 

-2 13  1   0  7   4 

27 

 Giải thích:Lần lượt thực hiện: 

Nhảy vào ô giữa  ở cột 1 (nhận được 6 điểm) 

Nhảy vào ô bên phải (dải thứ ba)  ở cột 2 ( nhận thêm 13 điểm  

Nhảy vào ô ô giữa  ở cột 4 (nhận thêm -2 điểm) 

Nhảy vào ô bên trái (dải thứ nhất)  ở cột 5 ( nhận thêm 10 điểm  

Nhảy vào ô  giữa  ở cột 7 và kết thúc lượt chơi, nhận đươc tổng cộng 27 điểm. 

Ràng buộc: 

• 30% số test ứng với 30% số điểm của bài này có 1  n  20 và p4; 

• 20% số test ứng với 20% số điểm của bài này có 20 < n  50; 

• 50% số test ứng với 50% số điểm của bài này thỏa yêu cầu đề bài.  

Câu 2.  (7 điểm) 

Số lượng thành phần liên thông 

Cho một đồ thị vô hướng A có N đỉnh và M cạnh. Dựa vào đồ thị A cho trước, một đồ thị B có cũng có N 

đỉnh và N*(N-1)/2 – M cạnh được định nghĩ như sau: với hai đỉnh u và v bất kỳ, nếu không có cạnh nối 

giữa chúng trong đồ thị A thì sẽ có cạnh nối giữa u và v trong đồ thị B. 

Hãy cho biết số lượng thành phần liên thông có trong B. 

Dữ liệu vào: Từ file văn bản SLTPLT.INP 

- Dòng đầu tiên: chứ số nguyên T cho biết số lượng test có trong bài. 

- Mỗi test bao gồm: 

• Dòng đầu chứa 2 số nguyên N và M được mô tả trong đề bài. 

• M dòng tiếp theo mỗi dòng chứa 2 số nguyên u và v (1  u, v  N) cho biết có cạnh nối 

giữa hai đỉnh u và v. 

Kết quả: Ghi ra file văn bản SLTPLT.OUT 

- Với mỗi test: 

• Dòng đầu là một số nguyên cho biết số lượng thành phần liên thông có trong test đó. 

• Dòng thứ 2 in ra độ lớn của từng thành phần liên thông theo thứ tự tăng dần. 

Ràng buộc:  

1  T  100 1  N  2*105 1  M  min(N*(N-1)/2,2*105) 

Tổng của N và M trong các test  2*105 

• 20% có T=10 và N  20 

• 20% số test ứng với 20% số điểm có T=20 và N  100 

• 20% số test ứng với 20% số điểm có T=100 và N  100 



• 40% còn lại số test ứng với 40% số điểm có T=100 và N như giới hạn bên trên 

SLTPLT.INP SLTPLT.OUT Giải thích 

2 

4 4 

1 3 

1 4 

2 3 

2 4 

3 1 

1 2 

 

2 

2 2  

1 

3  

 

Trong test đầu tiên, đồ thị B có 2 cạnh (1,2) và (3,4) 

vì vậy nó có 2 thành phần liên thông, mỗi thành 

phần liên thông chứa 2 đỉnh. 

Trong test thứ 2, chỉ có 1 cạnh nối giữa 2 đỉnh (1, 

2), vì vậy 2 đỉnh này sẽ không nối với nhau trong 

đồ thị B, nhưng 1 và 2 đều nối đến 3 do đó cả ba 

đỉnh này nằm chung trong 1 thành phần liên thông. 

Câu 3. (7 điểm) 

Mô hình giá 

Mô hình giá là một trong 

những công cụ yêu thích của 

những nhà đầu tư (NĐT). 

Bằng việc theo dõi giá giao 

dịch của một mặt hàng trong 

một khoảng thời gian, NĐT có 

thể tìm thấy một mô hình giá 

được lặp lại trong những thời 

điểm khác nhau để từ đó có 

những quyết định đầu tư hợp 

lý. Một mô hình giá H có 

chiều dài N được cho bởi một 

hoán vị (H1, H2, ...HN) của tập các số {1, 2,..., N}. Các giao dịch này được đánh số thứ tự từ 1 đến N, 

hoán vị trên cho biết trong N giao dịch liên tiếp thì các mức so sánh giá giao dịch lần lượt là H1, H2, ..., 

HN. Mức giá giao dịch thấp nhất là 1, tiếp đến là 2, ... và mức giá giao dịch cao nhất là N. Khi xét N giao 

dịch A liên tiếp bất kỳ, ta nói mô hình giá H được lặp lại nếu so sánh giá giao dịch tại phiên thứ i và j là 

Ai < Aj khi và chỉ khi (tương đương với) Hi < Hj với mọi i, j trong khoảng [1..N] 

Yêu cầu: Cho trước M phiên giao dịch, các giao dịch này được đánh số từ 1 đến M, và một mô hình giá 

có chiều dài N. Hãy viết một chương trình cho biết mô hình giá trên được lặp lại bao nhiêu lần và vị trí 

những lần đó trong M giao dịch. 

Dữ liệu: Vào từ file văn bản MOHINHGIA.INP, gồm: 

Dòng đầu là hai số nguyên N và M cho biết chiều dài của mô hình giá và số phiên giao dịch đang xét. 

Dòng thứ hai chứa N số nguyên Hi là một hoán vị của tập các số {1, 2, 3,...,N}, trong đó 1 ≤ Hi ≤ N và Hi 

≠ Hj với mọi i, j.  

Dòng thứ ba chứa M số nguyên Gi (1≤ Gi ≤ 109) lần lượt là giá giao dịch trong M phiên. Để thuận lợi 

trong thống kế, bạn có thể giả sử các số Gi luôn khác nhau.  

Kết quả: Ghi ra file văn bản MOHINHGIA.OUT, gồm: 

Dòng đầu là một số nguyên D cho biết số lần mô hình giá được lặp lại.  

Dòng thứ hai chứa D số nguyên là chỉ số các phiên giao dịch đầu tiên khi mô hình giá lặp lại, các chỉ số 

này được sắp tăng dần. Nếu D=0 thì dòng thứ hai không xuất gì.  

Ràng buộc: (Sub task) 

• 20% test ứng với 20% số điểm của bài có 1 < N ≤ 100 và 1 < M ≤ 1 000 

• 30% test ứng với 30% số điểm của bài có 1 < N ≤ 5 000 và 1 < M ≤ 20 000 

• 50% test ứng với 50% số điểm của bài có 1 < N, M ≤ 1 000 000  



Ví dụ:  

MOHINHGIA.INP   MOHINHGIA.OUT 

6 12 

2 5 3 4 1 6 

10 45 25 30 5 47 31 35 4 50 33 20 

 2 

1 5 

 

 

---------------- HẾT ---------------- 

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 

Họ tên thí sinh:  ............................................................................. SBD: .........................................................  

Trường:  ......................................................................................... Tỉnh/TP:  ..................................................  


